	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 8

	
	Thời gian làm bài 90 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1,5 điểm)   Thực hiện các phép tính sau:
a/ x(x2 + 4x + 5) – x2(x + 4)
b/ (x – 2)2 + x(4 – x)
Câu 2: (2 điểm)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/ 3x3 – 12x2 + 12x                           
b/ x2 – xy + 3x – 3y 
c/  x2 – 6x + 9 – y2



d/ 3x2 – 16x + 5 
Câu 3: (1.5 điểm)   Thực hiện các phép tính sau:
a/ 
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Câu 4:  (1 điểm)  

Bác Ba dự định lát gạch một khoảng sân hình chữ nhật có chiều dài là 15m và chiều rộng là 8m. Tiền gạch là 140000 đồng/m2 và tiền công lót (tính cả vật liệu) là 60000 đồng/m2. Hỏi bác Ba tốn tổng cộng bao nhiêu tiền để lát khoảng sân đó.
Câu 5:  (1 điểm)

Anh Bình chi tiêu trong tháng 3 như sau: Thu nhập 15 triệu đồng, chi tiêu 12            triệu đồng và tiết kiệm 3 triệu đồng. Tháng 4 thu nhập của anh Bình giảm 10% mà chi tiêu tăng thêm 10%. Hỏi tháng 4 anh Bình có để tiết kiệm không và nếu có thì anh Bình để tiết kiệm là bao nhiêu?
Câu 6:  (3 điểm)  

 Cho tam giác ABC vuông tại A (AB <AC). Gọi M là trung điểm BC. 

           Vẽ MD
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AB tại D và ME
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AC tại E.
 a/ Chứng minh : Tứ giác ADME là hình chữ nhật.
 b/ Chứng minh : E là trung điểm AC và tứ giác BDEM là hình bình hành.
 c/ Vẽ AH
[image: image5.wmf]^

BC tại H. Chứng minh : Tứ giác MHDE là hình thang cân 

     và HA2 = HB.HC.
----- Hết -----
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Câu 1: (1,5 điểm)    
a/ x(x2 + 4x + 5) – x2(x + 4) = x3 + 4x2 + 5x – x3 – 4x2 = 5x          (0,25đ x3)
b/ (x – 2)2 + x(4 – x) = x2 – 4x + 4 + 4x – x2 = 4                            (0,25đ x3)
Câu 2: (2 điểm)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/ 3x3 – 12x2 + 12x = 3x(x2 – 4x + 4) = 3x(x  –  2)2                         (0,25đ x2)        
b/ x2 – xy + 3x – 3y = x(x – y) + 3(x – y) = (x – y)(x + 3)               (0,25đ x2)

c/  x2 – 6x + 9 – y2 = (x –  3)2 – y2 = (x – 3 – y)(x – 3 + y)               (0,25đ x2)
d/ 3x2 – 16x + 5 = 3x2 – 15 x  –  x + 5 = 3x(x – 5) – (x – 5) = (x – 5)(3x – 1)









    
 (0,25đ x2)

Câu 3: (1.5 điểm)   Thực hiện các phép tính sau:

a/ 
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                               (0,25đ x3)

b/ 
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                                                                                                         (0,25đ x3)

Câu 4: (1 điểm)  


Diện tích sân cần lát gạch:  8.15 = 120m2 

 
Số tiền gạch là: 140000 . 120 = 16 800 000 đồng

Số tiền công là: 60000 .  120 = 7 200 000 đồng

Tổng số tiền bác Ba tốn là: 16800000 + 7200000 = 24 000 000 đồng   (0,25đ.4) 
Câu 5:  (1 điểm)  
+ Thu nhập tháng 4: 15 triệu . (100% - 10%) = 13,5 triệu đồng
+ Chi tiêu tháng 4: 12 triệu . (100% + 10%) = 13,2 triệu đồng

+ Số tiền anh Bình còn lại: 13,5 – 13,2 = 0,3 triệu đồng

Tháng 4 anh Bình tiết kiệm là 300 000 đồng                                 (0,25đ.4)  
Câu 6:  (3 điểm)             A  



                              B         H           M           C 
a/ Chứng minh : Tứ giác ADME là hình chữ nhật.

Xét tứ giác ADME 

Có: góc A = góc D = góc E = 900
=> ADME là hình chữ nhật 





(0,25đ x4)
 b/ Chứng minh : E là trung điểm AC và tứ giác BDEM là hình bình hành.
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ABC  có:

+ M là trung điểm CB
+ ME // AB ( cùng 
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AC)

=> E là trung điểm AC







(0,25đ x2)

=> EM là đường trung bình 
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ABC
=> EM // BD

Mà EM = BD = AB/2    => BDEM là hình bình hành  


(0,25đ x2)

 c/ Vẽ AH
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BC tại H. Chứng minh : Tứ giác MHDE là hình thang cân 

     và HA2 = HB.HC.

Xét tứ giác MHDE có:


MH // DE ( t/c hình bình hành)


=> MHDE là hình thang 







(0,25đ)


Mà DM = HE = AC/2 (trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền)


=> MHDE là hình thang cân






(0,25đ)


Ta có : HB.HC = (BM – MH).(CM + MH) = BM2 – MH2

                          = AM2 – MH2 = AH2 ( trong tam giác vuông trung tuyến ứng với 
                                                                         cạnh huyền và pi ta go)

Vậy : HB.HC = HA2  (đpcm)






(0,25đ .2)
Chú ý:  + Học sinh làm cách khác đúng vẫn chấm điểm theo thang điểm này.

  + Hình học không vẽ hình thì không chấm phần tự luận.
-Hết-
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